TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
CỤC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
_____________________________________
	MÃ SỐ PHIẾU: 02/BĐCL
	SỐ PHIẾU
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PHIẾU KHẢO SÁT
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
Các thông tin thu thập được qua Phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ việc khảo sát, thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng cho 20 nghề trọng điểm quốc gia năm 2019-2020. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin và không sử dụng vào các mục đích khác. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý trường.
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường : .....................................................................................................

................................................................................................................................


2. Tên viết tắt: ......................................................................................................

3. Tên Tiếng Anh (nếu có): ..................................................................................

4. Cơ quan chủ quản: ..........................................................................................

................................................................................................................................

5. Địa chỉ trường: .................................................................................................
 
Cơ sở 1:..................................................................................................................

Cơ sở 2 (nếu có):....................................................................................................
    
Cơ sở .... (nếu có):.................................................................................................

6. Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................


7. Số Fax: ..............................................................................................................

8. Website: ...........................................................................................................

9. Quá trình thành lập hoặc nâng cấp trường:

- Thành lập Trường:  Ngày   .....    tháng .....  năm .............

- Nâng cấp thành Trường Cao đẳng: 
Ngày   .....    tháng .....  năm .............

10. Loại hình trường: ........................ <Công lập/Tư thục>.............................;

11. Cơ cấu số lượng đơn vị thuộc Trường: 


(i) Phòng: ..........................................;



(ii) Khoa: ...........................................;



(iii) Trung tâm: .................................;



(iv) Khác: ............................................;

B. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Trường có đơn vị/phòng/bộ phận phụ trách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng không?
(  Có                         ( Không
1A. Nếu Có, lựa chọn cụ thể loại hình nào sau đây:

(  (i) Phòng/Trung tâm Đảm bảo/Kiểm định chất lượng;

           

(  (ii) Phòng/đơn vị khác có chức năng đảm bảo chất lượng;

          

(  (iii) Ban/bộ phận có chức năng đảm bảo chất lượng;

1B. Nếu lựa chọn (i), ghi rõ thông tin sau đây:

1. Tên Phòng/Trung tâm:.....................................................................................;

2. Năm thành lập: ................................................................................................;

3. Số lượng cán bộ:..............................................................................................;

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

2. Trường đã thực hiện xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng?
(  Có                         ( Chưa
2A. Nếu Có, ghi cụ thể:

(i) Chính sách chất lượng của Trường:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

 (ii) Mục tiêu chất lượng của Trường:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

 (iv) Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

(v) Thời điểm bắt đầu vận hành Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng:

2B. Nếu Chưa, Trường có Kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng không?

(  Có                         ( Không
3. Trường đã xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng?

(  Có                         ( Không
4. Trường đã xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng?
(  Có                         ( Không
 4A. Nếu Có, vui lòng cho biết  Tổng số các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng đã xây dựng: ........................., bao gồm:
(i) Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo: ......
           (ii)  Tuyển sinh: .................
           
(iii)  Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;

           
(iv)  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học: ...................
           
(v)  Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý: ...................
           
(vi)  Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: ...................
           
(vii)  Quản lý xưởng: ...................
(viii)Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp: ...................
           
(ix)  Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: ...................
          
(  Khác, cụ thể:



(1)............................................................................................:.................;



(2)............................................................................................:.................;



(...)...........................................................................................:.................;

4B. Nếu Không, Trường dự kiến thời gian nào sẽ xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng?
(  Năm 2020                     ( Năm 2021                    ( Chưa xác định

5. Trường đã thực hiện vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng?

(  Có                         (  Không
Nếu Có, vui lòng cho biết Tổng số các hoạt động đã thực hiện việc vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng: ........................., cụ thể:
(  Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo;

           
(  Tuyển sinh;

           
(  Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;

           
(  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học;

           
(  Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý;

           
(  Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

(  Quản lý xưởng;


(  Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp;

           
(  Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

          
(  Khác, cụ thể:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

6. Trường đã thực hiện đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng?

(  Có                         ( Không
6A. Nếu Có, vui lòng trả lời:

(i) Số lần đánh giá Trường đã thực hiện kể từ khi xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng: ............................................;
(ii) Số đơn vị thuộc trường đã thực hiện: ..............................................., cụ thể:


- ............. Phòng, bao gồm: (1)................; (2) ...............; ...; (...) ............;


- ............. Khoa, bao gồm: (1)..................; (2) ...............; ...; (...) ............;


- ............. Trung tâm, bao gồm: (1)..........; (2) ...............; ...; (...) ............;


- ............ Khác: ............................................;
6B. Nếu Không, Trường dự kiến thời gian nào sẽ thực hiện đánh giá hệ thống bảo chất lượng?
(  Năm 2020                     ( Năm 2021                    ( Chưa xác định

7. Trường đã thực hiện cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng?

(  Có                         ( Không
7A. Nếu Có, vui lòng trả lời:
(i) Số nội dung đang vận hành được thực hiện cải tiến: ....................., cụ thể:
(  Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo;

           
(  Tuyển sinh;

           
(  Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;

           
(  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học;

           
(  Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý;

           
(  Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

           
(  Quản lý xưởng;

           
(  Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp;

           
(  Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

          
(  Khác, cụ thể:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

 (ii) Số nội dung loại bỏ: ....................., cụ thể:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

(iii) Số quy trình, công cụ được thực hiện cải tiến: ....................., cụ thể:

(1)..............................................................................................................;

(2)...............................................................................................................;

(3)...............................................................................................................;

 (..)..............................................................................................................;

<Nêu đầy đủ tất cả các Quy trình, công cụ được thực hiện cải tiến>
 (iv) Số quy trình, công cụ được chỉnh sửa, bổ sung: ....................., cụ thể:

(1)..............................................................................................................;

(2)...............................................................................................................;

(3)...............................................................................................................;

 (..)..............................................................................................................;

<Nêu đầy đủ tất cả các Quy trình, công cụ được chỉnh sửa, bổ sung>
 (v) Số quy trình, công cụ loại bỏ: ....................., cụ thể:

(1)..............................................................................................................;

(2)...............................................................................................................;

(3)...............................................................................................................;

 (..)..............................................................................................................;

<Nêu đầy đủ tất cả các Quy trình, công cụ loại bỏ>
7B. Nếu Không, Trường dự kiến thời gian nào sẽ thực hiện cải tiến hệ thống bảo chất lượng?
(  Năm 2020                     ( Năm 2021                    ( Chưa xác định

8. Hàng năm Trường có thực hiện báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng?

	Năm 2018
	(  Có
	( Không

	Năm 2019
	(  Có
	( Không


9. Hàng năm Trường có thực hiện tự đánh giá/tự kiếm định chất lượng cơ sở?
	Năm 2017
	(  Có
	( Không

	Năm 2018
	(  Có
	( Không

	Năm 2019
	(  Có
	( Không


10. Hàng năm Trường có thực hiện tự đánh giá/tự kiếm định chất lượng chương trình đào tạo?

(  Có                         ( Không

Nếu có, vui lòng nêu cụ thể:
	Tên Chương trình đào tạo đã thực hiện tự đánh giá/tự kiểm định
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	....................
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không

	....................
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không

	....................
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không
	(  Có     

( Không


11. Trường có văn bản quy định về công tác tuyển sinh không?
(  Có                         ( Không

12. Trường có văn bản quy định về công tác tuyển dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên không?
(  Có                         ( Không

13. Trường có văn bản quy định về chế độ làm việc, chính sách khuyến khích cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên không?

(  Có                         ( Không

14. Trường có văn bản quy định về xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình không?
(  Có                         ( Không

15. Hàng năm Trường có kế hoạch đánh giá hiệu quả công tác đào tạo không? 

(  Có                         ( Không

16. Hàng năm Trường có thực hiện đánh giá hiệu quả công tác đào tạo không? 

(  Có                         ( Không


Nếu có, nêu các hoạt động đánh giá?


(1)...........................................................................................................................

(2)..........................................................................................................................


..............................................................................................................................

<Nêu tất cả các hoạt động đánh giá>
17. Hàng năm Trường có đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo không? 

(  Có                         ( Không


Nếu có, nêu các biện pháp?


(1)...........................................................................................................................

(2)..........................................................................................................................


..............................................................................................................................

<Nêu tất cả các biện pháp>
18. Trường có để xảy ra tai nạn do mất an toàn bảo hộ lao động không?
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Số lượng tai nạn
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân
	
	
	
	
	


19. Trường có xảy ra ngộ độc thực phẩm không?

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Số lượng vụ ngộ độc thực phẩm
	
	
	
	
	


20. Đề xuất, khuyến nghị của Trường trong hoạt động bảo đảm chất lượng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp:


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ TRƯỜNG./.
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